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ST

T 

THÔNG TIN VỀ BÀ MẸ THÔNG TIN VỀ LIỆT SĨ, THƯƠNG BINH 

Ghi 

chú Họ và tên 
Năm 

sinh 

Tình 

hình 

hiện 

nay 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Nguyên 

quán 

Nơi quản lý 

hồ sơ 

Tổng 

số liệt 

sĩ, 

thương 

binh 

Họ và tên 

liệt sĩ Họ và 

tên thương 

binh 

Quan hệ với Bà mẹ 

Số bằng 

TQGC (Số 

hồ sơ) 

Số 

GC

NTB 

Tỷ 

lệ 

TT 
Con 

đẻ 

Con 

nuôi 
Chồng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 
Bà Nguyễn 

Thị Thanh 
1897 

Từ 

trần 
Kinh Không 

Phường 

Phủ Hà, 

thị xã  

Phan Rang 

– Tháp 

Chàm, 

tỉnh Ninh 

Thuận 

Phường Phủ 

Hà, thành 

phố Phan 

Rang – 

Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh 

Thuận 

2 Liệt 

sĩ 

Phạm Văn 

Dững 
  x  OC 892cp/CL       

Phạm Văn 

Thái 
  x   RC293cp/CL       

2 
Bà Trần Thị 

Phần 
1912 

Từ 

trần 
Kinh Không 

Xã Phước 

Dinh, 

huyện 

Thuận 

Nam, tỉnh 

Ninh 

Thuận 

Xã Phước 

Diêm, 

huyện 

Thuận Nam, 

tỉnh Ninh 

Thuận 

2 Liệt 

sĩ 

Lê Văn Xẻo   x DN-216CP    

Lê Văn 

Mạnh 
x   1P797bm/CL    
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